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152Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung
Điểm Trung Bình Tích Lũy

 ngày ; Lớp 22LC42(3); Mã TC: TN22LC42(3)
Đại học VLVH_liên thông Cao Đẳng, ngành , khóa 2022 - 2024

Học kỳ 2 Năm học: 2025-2026

PHÒNG HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP.HCM

ĐTKTC BBTC NHHKTên môn họcMã MHBBTBTLSTCTên lớpHọ và tênMã SVSTT

1 22642043 MÃ QUỐC CHUNG 22LC42SP3C 139 6.64

ENGL330337 Anh Văn 3 3
2022-
2023-
HK02

4.0

MATH13250
1 Toán 2 3

2022-
2023-
HK02

3.8

MATH13260
1 Toán 3 3

2023-
2024-
HK01

4.2

PHYS130902 Vật lý 1 3
2022-
2023-
HK02

4.8

PRES316845 Đồ án Cung cấp điện 1
2023-
2024-
HK02

0.0

2 22642056 HÀ VĂN KHIÊM 22LC42SP3C 146 6.72

PHYS131002 Vật lý 2 3
2023-
2024-
HK01

4.0

POEL330262 Điện tử công suất 3
2023-
2024-
HK01

3.3

3 22642060 TẠ HỮU NAM 22LC42SP3C 149 6.77 POEL330262 Điện tử công suất 3
2023-
2024-
HK01

4.0

4 22642071 HỒ QUANG THỊNH 22LC42SP3C 149 7.12 PHYS130902 Vật lý 1 3
2022-
2023-
HK02

4.3

DANH SÁCH KHÔNG ĐẠT TỐT NGHIỆP



ĐTKTC BBTC NHHKTên môn họcMã MHBBTBTLSTCTên lớpHọ và tênMã SVSTT

5 22642076 TRẦN CHÍ TRUNG 22LC42SP3C 149 6.62 POEL330262 Điện tử công suất 3
2023-
2024-
HK01

2.0

Ghi chú: BBTC = Tổ hợp nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy 
được


